
Đơn vị: Triệu đồng

Dự toán năm 

2022

Cùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 54.000 26.448 22.920 42,4% 86,7%

* Thu nội địa 54.000 26.448 22.920 42,4% 86,7%

A TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN 715.818 385.464 409.226 57,2% 106,2%

1 Thu ngân sách huyện hưởng 51.145 25.804 22.382 43,8% 86,7%

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 664.673 359.660 386.844 58,2% 107,6%

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 715.818 335.842 348.363 48,7% 103,7%

I Chi cân đối ngân sách 715.674 335.842 348.363 48,7% 103,7%

 - Chi đầu tư phát triển 40.234 20.952 20.260 50,4% 96,7%

 - Chi thường xuyên 661.207 314.890 328.103 49,6% 104,2%

 - Dự phòng ngân sách 14.233

II
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ 

ngân sách cấp trên
144

Biểu số 01

TÌNH HÌNH CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG NĂM 2022

Thực hiện 

6 tháng 

năm 2021

So sánh ước thực hiện với 

(%)
STT Nội dung

Dự toán 

đầu năm 

2022

Ước thực 

hiện 6 

tháng năm 

2022

 (Kèm theo Báo cáo số   387        /BC-UBND ngày   31    / 5 /2022 của UBND huyện Tuần Giáo)



Dự toán 

năm 2022

Cùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN      54.000      26.448       22.920 42,4% 86,7%

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước           510            307 60,2%

2 Thuế ngoài quốc doanh      20.300        7.200         5.498 27,1% 76,4%

 - Thuế giá trị gia tăng        8.750        4.508         1.856 21,2% 41,2%

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp        1.000           343            370 37,0% 107,9%

 - Thuế tài nguyên      10.550        2.349         3.272 31,0% 139,3%

3 Lệ phí trước bạ        5.100        2.651         2.967 58,2% 111,9%

4 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp             50            159 318,0%

5 Thuế thu nhập cá nhân        1.800           802         1.288 71,6% 160,6%

6
Thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài 

nguyên nước
       2.750         2.040 74,2%

7 Thu phí, lệ phí        1.350           994            976 72,3% 98,2%

8 Thu tiền sử dụng đất      20.000      13.633         6.419 32,1% 47,1%

 - Thu cấp quyền sử dụng đất        2.000             85            419 21,0% 492,9%

 - Thu từ đấu giá đất      18.000      13.548         6.000 33,3% 44,3%

9 Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước        1.000         1.260 126,0%

10 Thu khác ngân sách        1.600           596         2.006 125,4% 336,6%

 - Thu ngân sách trung ương, tỉnh hưởng        1.000           490         1.800 180,0% 367,3%

 - Thu ngân sách huyện hưởng           600           106            206 34,3% 194,3%

11
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 

công sản khác
            50             62 

B TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN    715.818    385.464     409.226 57,2% 106,2%

I Thu ngân sách huyện hưởng      51.145      25.804       22.382 43,8% 86,7%

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên    664.673    359.660     386.844 58,2% 107,6%

1 Bổ sung cân đối    664.529    356.600     385.600 58,0% 108,1%

2 Bổ sung có mục tiêu           144        3.060         1.244 863,9% 40,7%

Ước thực 

hiện 6 

tháng năm 

2022

Biểu số 02

Dự toán 

đầu năm 

2022

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG

So sánh ước thực hiện 

với (%)
Thực 

hiện 6 

tháng 

năm 2021

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG NĂM 2022

 (Kèm theo Báo cáo số   387        /BC-UBND ngày   31    / 5 /2022 của UBND huyện Tuần Giáo)



Dự toán 

năm 2022

Cùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 715.818 335.842 348.363 48,67% 103,7%

A Chi cân đối ngân sách 715.674 335.842 348.363 48,68% 103,7%

I Chi đầu tư phát triển 40.234 20.952 20.260 50,4% 96,7%

1  Đầu tư XDCB vốn trong nước 22.234 11.700 14.260 64,1% 121,9%

2 Đầu tư XDCB từ nguồn thu SD đất 18.000 9.252 6.000 33,3% 64,9%

II Chi thường xuyên 661.207 314.890 328.103 49,6% 104,2%

1 Chi quốc phòng 6.543 4.399 5.062 77,4% 115,1%

2 Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội 3.299 1.100 1.462 44,3% 132,9%

3 Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề 416.126 205.340 223.416 53,7% 108,8%

4 Chi SN khoa học và công nghệ 600 31 50 8,3% 161,3%

5 Chi SN Y tế, dân số và gia đình 200 662 1.609 804,5% 243,1%

6 Chi SN văn hóa thông tin 2.883 544 508 17,6% 93,4%

7 Chi SN phát thanh, truyền hình 2.488 877 963 38,7% 109,8%

8 Chi SN thể dục thể thao 891 68 530 59,5% 779,4%

9 Chi SN môi trường 2.500 730 750 30,0% 102,7%

10 Chi SN kinh tế 62.483 40.527 27.375 43,8% 67,5%

11 Chi QLHC, đảng, đoàn thể 109.185 47.339 47.469 43,5% 100,3%

12 Chi đảm bảo xã hội 43.133 12.973 18.909 43,8% 145,8%

13 Chi khác ngân sách 10.876 300

III Dự phòng ngân sách 14.233 2.276,19

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC 

TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
144 0 0

1 Chi thực hiện một số mục tiêu, NV khác 144

So sánh ước thực hiện 

với (%)

Đơn vị: Triệu đồng

Thực hiện 

6 tháng 

năm 2021

NỘI DUNG

Biểu số 03

Ước thực 

hiện 6 

tháng năm 

2022

Dự toán 

đầu năm 

2022

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG NĂM 2022

 (Kèm theo Báo cáo số   387        /BC-UBND ngày   31    / 5 /2022 của UBND huyện Tuần Giáo)
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